
 
 

 
  

DVR/NVR CAMERA PHỤ KIỆN PHẦN MỀM 

 

 

 

 
 

 

 

Cảm biến 1/3” 2.1Megapixel CMOS 

Tổng số pixel 1920(H) x 1080(V) = 2.1M pixels 

Hệ thống quét Progressive Scan 

Ống kính 
Kính lọc hồng ngoại True Day & Night (ICR) 

Loại ống kính DC IRIS VARIFOCAL 2.7~12mm 

Ngõ ra video 

Ngõ ra 1 (BNC 1.0 Vp-p, 75Ω) 

Độ phân giải 
1080P30 / 720P30, 720P60  / 

1080P25 / 720P25, 720P50 

Định dạng video TVI / AHD 

Điều khiển 

video 

AGC Cấp độ 0~10 

S/N (Tín hiệu Y) >52dB 

WDR OFF / HLC / BLC / WDR 

ACE OFF / LOW / MIDDLE / HIGH 

Độ nhạy sáng 0.02Lux (DSS x32) 

DNR OFF / LOW / MIDDLE / HIGH 

Điều chỉnh Iris DC / Hướng Dẫn 

Cân bằng trắng Auto / AutoExt / Preset / Manual 

Màn trập 
INDOOR / OUTDOOR / INDOOR-ANTI-BLUR / OUTDOOR-ANTI-BLUR / FLICKER / 

MANUAL 

Ngôn ngữ OSD ENG 

Ngày & Đêm Màu / Đen Trắng / Bên Ngoài / Tự Động 

Khử sương OFF / ON (AUTO, MANUAL-LOW / MIDDLE / HIGH) 

Riêng tư OFF / ON (10 vùng có thể lập trình) 

Defect LIVE DPC 

DSS OFF / AUTO / X2~X32 

Digital Eft OFF / H-MIRROR / V-MIRROR 

IR LED 48 bóng / SMART IR (OFF / ON) / Khoảng cách : ~ 40m 

Điều khiển OSD Phím OSD / CoC (Giao thức HiK-C) 

Nguồn điện tiêu thụ IR OFF : 150mA(MAX) / IR ON : 550mA(MAX) 

Điện áp đầu vào DC 12V(±10%) 

Nhiệt độ hoạt động / Độ ẩm -10℃ ~ +50℃ / MAX 90% RH 

Nhiệt độ bảo quản / Độ ẩm -20℃ ~ +60℃ / MAX 90% RH 

Chứng nhận KC, IP68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Camera Bullet AHD/TVI 

KT1080BL-IR48 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT BẠCH VU 

Số 40 Đường 23, Phường Linh Chiểu, Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh 

(028) 3722 4670  ;  sales@surecctv.com  ;  https://surecctv.com 


